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(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: ) 

Đối tượng đăng ký:  Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng 

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Đức Hòa

2. Ngày tháng năm sinh:  27/3/1978. Nam   ; Nữ   ;   Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán:  xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố:  Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Nội. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 11 ngõ 99/120 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ:  Tòa nhà ITIMS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: 0984050213;  Điện thoại di động: 0984050213;  

Địa chỉ E-mail:  ndhoa@itims.edu.vn 

7. Quá trình công tác: 

– Từ năm 09/2000 đến năm 09/2001: Giáo viên, Trường THPT Ứng Hòa A, (Ung Hoa high school A,) 175 Nguyễn Thượng 

Hiền, Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội.Giáo viên Vật lý 

– Từ năm 08/2003 đến năm 02/2005: Nghiên cứu viên, Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), (International 

Training Institute for Materials Science - ITIMS) Tòa nhà ITIMS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội.Nghiên cứu viên, thực hiện các đề tài nghiên cứu 

– Từ năm 09/2009 đến năm 07/2019: Giảng viên, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, (Hanoi University of Science and 

Technology) Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.Giảng viên, phó viện trưởng (từ 12/2015), rồi phó giám đốc (2019) 

Chức vụ: Hiện nay: Giảng viên, phó giám đốc viện ITIMS, ĐHBKHN. ; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó viện trưởng viện ITIMS, 

ĐHBKHN. 

Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trường, viện; thuộc Bộ): Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS); 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Bộ Bộ Giáo dục Đào tạo. 

Địa chỉ cơ quan:  Phòng 207, Tòa nhà ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan:  2438680787.

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học;: University of Science and Technology of Hanoi 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ............... năm ...............



Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): Hiện đang công tác

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): University of 

Science and Technology of Hanoi 

9. Học vị:

– Được cấp bằng ĐH ngày 20 tháng 07 năm 2000, ngành Vật lý (Physics), chuyên ngành:  Sư phạm vật lý 

Nơi cấp bằng ĐH  (trường, nước):  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội/Địa chỉ: 136 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 024-

37547823 - Fax: 024-37547971

– Được cấp bằng ThS ngày 01 tháng 12 năm 2003, ngành Khoa học Vật liệu (Materials Science), chuyên ngành:  Vật liệu điện tử 

Nơi cấp bằng ThS  (trường, nước):  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội/Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện 

thoại: 024 3869 4242

– Được cấp bằng TS ngày 24 tháng 02 năm 2009, ngành Kỹ thuật vật liệu (Materials Engineering), chuyên ngành:  Khoa học và 

công nghệ nano 

Nơi cấp bằng TS  (trường, nước):  Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc/99 Daehak-ro, Oncheon 2(i)-dong, Yuseong-

gu, Daejeon, South Korea 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS thời gian: 26/10/2015, ngành: Vật lý 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng II: Vật lý, 

Luyện kim). 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Hội đồng ngành Vật lý. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Vật liệu nano và ứng dụng (bao gồm chế tạo vật liệu nano ô xít kim loại, hạt nano kim loại, và vật liệu 

graphene).

- Vật liệu lai giữa nano xít kim loại bán dẫn và nanocarbon (ống nano carbon, graphene) ứng dụng cho cảm biến 

khí.

- Vật liệu ô xít cấu trúc nano xốp và cấu trúc đa cấp ứng dụng cho cảm biến khí và quang xúc tác v.v.

- Cảm biến thông minh ứng dụng trong internet vạn vật IoT

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 1 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã công bố (số lượng) 29 bài báo KH trong nước, 126 bài báo KH trên tạp chí có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) 1 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó có 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín. 

Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất: 

Bài báo khoa học tiêu biểu

TT Tên bài báo
Tên

tác giả

Loại công 

bố

(chỉ số IF)

Tên tạp chí,

kỉ yếu khoa học
Tập Số Trang

Năm

xuất bản



1

Nguyen Duc Hoa*, Chu Manh Hung, 

Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu: 

Nanoporous and Crystal Evolution in 

Nickel Oxide Nanosheets for Enhanced 

Gas-sensing Performance. Sensors & 

Actuators: B. Chemical 273 (2018) 

784–793 DOI:10.1016/j.snb.2018.06.095

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 5.667) 

Sensors & 

Actuators: B
273 784–793 2018

2

Nguyen Duc Hoa*, Pham Van Tong, 

Chu Manh Hung, Nguyen Van Duy, 

Nguyen Van Hieu: Urea mediated 

synthesis of Ni(OH)2 nanowires and 

their conversion into NiO nanostructure 

for hydrogen gas-sensing application. 

International Journal of Hydrogen 

Energy 04/2018; 43(19)., 

DOI:10.1016/j.ijhydene.2018.03.166

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 4.229) 

International 

Journal of 

Hydrogen 

Energy

43 9446-9453 2018

3

Tran Van Dang, Nguyen Duc Hoa, 

Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu: 

Chlorine Gas Sensing Performance of 

On-chip Grown ZnO, WO3, and SnO2 

Nanowire Sensors. ACS Applied 

Materials & Interfaces 01/2016; 8(7) 

4828–4837., 

DOI:10.1021/acsami.5b08638

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 8.097) 

ACS Applied 

Materials & 

Interfaces

8(7) 4828–4837 2016

4

Pham Van Tong, Nguyen Duc Hoa*, 

Nguyen Van Duy, Dang Thi Thanh Le, 

Nguyen Van Hieu: Enhancement of Gas-

sensing Characteristics of 

Hydrothermally Synthesized WO3 

Nanorods by Surface Decoration with 

Pd Nanoparticles. Sensors and 

Actuators B Chemical 09/2015; 223., 

453-460 DOI:10.1016/j.snb.2015.09.108

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 5.667) 

Sensors and 

Actuators B
223 453-460 2015

5

Hoa Nguyen, Sherif A. El-Safty: Meso- 

and Macroporous Co3O4 Nanorods for 

Effective VOC Gas Sensors. The 

Journal of Physical Chemistry C 

04/2011; 115(17) 8466–8474, 

DOI:10.1021/jp1116189

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 4.484) 

The Journal of 

Physical 

Chemistry C 

115 8466–8474 2011

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

– Bằng khen, cấp Bộ giáo dục và đào tạo. Mô tả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2016-2017, 2017-2018. . 

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mô tả: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016. 

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mô tả: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017. 

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mô tả: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018. 



16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): 

–   Không, cấp Không. Thời hạn hiệu lực từ 01/01/1900 đến 01/01/1900. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/ PHÓ GIÁO SƯ
1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá): 

Trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên cương vị là một giảng viên và cán bộ 

lãnh đạo đơn vị. Bản thân tự đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ của giảng viên và đạt các tiêu chuẩn nhà giáo.

Đủ tiêu chuẩn để được công nhận chức danh Giáo sư theo Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 31 

tháng 8 năm 2018.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

    Tổng số 9 năm 10 tháng năm. 

     Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. 

TT Năm học
Hướng dẫn NCS HD luận văn 

ThS

HD đồ án, khóa luận 

tốt 

nghiệp ĐH 

Giảng dạy Tổng số giờ giảng/số giờ quy 

đổiChính Phụ ĐH SĐH

1 2013-2014 2 0 2 0 0 160 160/151

2 2014-2015 3 0 2 2 0 220 220/181

3 2015-2016 3 0 2 0 30 156 156/144

3 thâm niên cuối

1 2016-2017 2 0 0 0 30 226 226/160

2 2017-2018 2 0 0 1 30 181 181/179

3 2018-2019 2 0 1 0 0 223 223/168

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn:   Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài   : 

– Học ĐH ; Tại nước: từ năm: 

– Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Hàn Quốc năm: 2009 

– Thực tập dài hạn (> 2 năm) ; Tại nước: Nhật Bản 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước    :

– Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ... ; Số bằng: ... ; Năm cấp: ... 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài    :

– Giảng dạy bằng ngoại ngữ:  Tiếng Anh

– Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):  University of Science and Technology of Hanoi (Trường Đại học Khoa học và Công 

nghệ Hà Nội) 

d) Đối tượng khác  ; Diễn giải:  Thỉnh giảng bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

3.2. Tiếng Anh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ): Có thể giao tiếp và giảng dạy bằng tiếng Anh 

4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng): 

TT
Họ tên NCS

hoặc HV

Đối tượng Trách nhiệm HD Thời gian hướng dẫn 

từ .......đến......
Cơ sở đào tạo

Năm được cấp bằng/có 

quyết định cấp bằngNCS HV Chính Phụ

1
Phạm Văn 

Tòng
10/2012 đến 05/2017

Trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội
2016

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học: 



TT Tên sách
Loại sách (CK, 

GT, TK, HD)

Nhà xuất bản và 

năm xuất bản

Số 

tác 

giả

Viết một mình 

hoặc chủ biên, 

phần biên soạn

Xác nhận của CSGDĐH (số văn 

bản xác nhận sử dụng sách)

1

Cảm biến khí trên cơ sở 

các cấu trúc nano ôxít 

kim loại bán dẫn

Sách chuyên 

khảo 

Nhà xuất bản 

Bách khoa Hà 

Nội, 2019

8
Vừa chủ biên vừa 

tham gia 
363/GCNĐHBK- ITIMS

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...) CN/PCN/TK
Mã số và cấp 

quản lý

Thời gian 

thực hiện

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)

1

Nghiên cứu phương pháp đơn giản chế tạo số lượng 

lớn dây nano/cột nano WO3 nhằm ứng dụng cho 

cảm biến phát hiện khí độc

Chủ nhiệm 

103.02-

2011.45, Nhà 

nước 

12/2011 đến 

12/2014
12/09/2014

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ hạt tải và hiệu 

ứng kích thước trong ô xít kim loại bán dẫn (WO3, 

NiO) có cấu trúc nano xốp và cấu trúc đa cấp nhằm 

tăng cường tính nhạy khí

Chủ nhiệm 

103.02-

2014.06, Nhà 

nước 

03/2015 đến 

03/2017
29/12/2016

3

Nghiên cứu chế tạo vật liệu và linh kiện cảm biến 

khí NH3 và CH4 trên cơ sở cấu trúc dây và màng 

mỏng nano nhằm phát hiện và xác định nồng độ các 

chất khí trên trong môi trường

Chủ nhiệm 
B2015-01-

100, Bộ/Sở 

01/2015 đến 

12/2016
21/12/2017

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc 

gia/quốc tế): 

7.1. Bài báo khoa học đã công bố: 

TT Tên bài báo

Số 

tác 

giả

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa học

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín 

(và IF) 

(*)

Số 

trích 

dẫn 

của 

bài 

báo

Tập/Số Trang

Năm 

công 

bố

1

Trinh Minh Ngoc, Nguyen Van Duy*, Nguyen 

Duc Hoa, Chu Manh Hung, Hugo Nguyen, 

Nguyen Van Hieu*, "Effective design and 

fabrication of low power consumption self-heated 

SnO2 nanowires sensors for reducing gases", 

Sensors and Actuators B 295 (2019) 144-152 ; 

doi.org/10.1016/j.snb.2019.05.074;

6
Sensors and 

Actuators B

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

5.667) 

/
295 (2019) 144-

152
2019



2

Le Thi, Thu Hien, Nguyen Van Du, Ngoc Ngo, 

Ha, Nguyen Duc Hoa, Tran Ngoc Khiem, Nguyen 

Duc Chien: Optical Materials Photoluminescence 

enhancement OF Er 3+ -DOPED ZnO/SiO2 

nanocomposites fabricated through two-step 

synthesis. Optical Materials 04/2019; 92:262., 

doi.org/10.1016/j.optmat.2019.04.043

6 Optical Materials

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

2.38) 

/92 262–266 2019

3

Trinh Minh Ngoc, Nguyen Van Duy, Chu Manh 

Hung, Nguyen Duc Hoa, Hugo Nguyen, Matteo 

Tonezzer, Nguyen Van Hieu: Self-heated Ag-

decorated SnO2 nanowires with low power 

consumption used as a predictive virtual 

multisensor for H2S-selective sensing. Analytica 

Chimica Acta 04/2019; 1069 108-116., 

DOI:10.1016/j.aca.2019.04.020

7
Analytica 

Chimica Acta

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

5.123) 

/1069 108-116., 2019

4

Vo Thanh Duoc, Dang Thi Thanh Le, Nguyen 

Duc Hoa*, Nguyen Van Duy, Chu Manh Hung, 

Hugo Nguyen, Nguyen Van Hieu: New Design of 

ZnO Nanorod- and Nanowire-Based NO 2 Room-

Temperature Sensors Prepared by Hydrothermal 

Method. Journal of Nanomaterials 03/2019; 

6821937, 9 pages., DOI:10.1155/2019/6821937

7
Journal of 

Nanomaterials

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

2.207) 

/
6821937, 9 

pages
2019

5

Nguyen Van Hoang, Chu Manh Hung, Nguyen 

Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Inkyu Park, Nguyen 

Van Hieu: Excellent detection of H2S gas at ppb 

concentrations using ZnFe2O4 nanofibers loaded 

with reduced graphene oxide. Sensors and 

Actuators B: Chemical, 3/2019, 282: 876-884 

DOI:10.1016/j.snb.2018.11.157

6
Sensors and 

Actuators B

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

5.667) 

3 282/ 876-884 2019

6

Trinh Minh Ngoc, Nguyen Van Duy, Chu Manh 

Hung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Ngoc Trung, 

Hugo Nguyen, Hieu Van Nguyen: Ultralow 

power consumption gas sensor based on a self-

heated nanojunction of SnO 2 nanowires. RSC 

Advances 10/2018; 8(63):36323-36330., 

DOI:10.1039/C8RA06061D

7 RSC Advances

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

2.936) 

8/ 36323-36330 2019

7

Tran Thi Ngoc Hoa, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen 

Van Duy, Chu Manh Hung, Dang Thi Thanh Le, 

Nguyen Van Toan, Nguyen Huy Phuong, Nguyen 

Van Hieu: An effective H 2 S sensor based on 

SnO 2 nanowires decorated with NiO 

nanoparticles by electron beam evaporation. RSC 
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D. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NƠI ĐANG LÀM VIỆC
– Về những nội dung "Thông tin cá nhân" ứng viên đã kê khai.

– Về giai đoạn ứng viên công tác tại đơn vị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn này.
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